
STT MÃ SÁCH TÊN SÁCH TÁC GIẢ NHÀ XB NĂM 
XB GIÁ BÌA SỐ 

LƯỢNG
THÀNH 

TIỀN

I. 287 37,432,000

1 8935075958517
50 năm thiên anh hùng ca giải phóng (Kỷ niệm 50 năm
ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975
- 2025)

Vũ Kim Yến Hà Nội 2024 87,000 3 261,000

2 8935075958531 80 Năm mùa thu Cách mạng  Vũ Kim Yến Hà Nội 2024 80,000 3 240,000

3 8935279154579 Bác Hồ trong trái tim những người bạn quốc tế
 Bùi Phúc Hải (Sưu 
tầm, tổ chức biên 

soạn) 

Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2023 64,000 3 192,000

4 9786044837352 Bác Hồ với công tác văn phòng, văn thư và lưu trữ Tiến sĩ Nghiêm Kỳ 
Hồng

Tổng hợp 
TPHCM 2024 140,000 3 420,000

5 8935075958418 Bác Hồ, một cuộc đời vì nhân dân (Chủ tịch Hồ Chí
Minh với cuộc hành trình của thời đại)  Đỗ Hoàng Linh Hà Nội 2024 146,000 3 438,000

B. DANH MỤC SÁCH:

b) Sách Khoa học Kỹ thuật (15%) : 49 tên / 173 bản / 21.147.000 đồng  
c) Sách Kinh tế (5%) : 18 tên / 58 bản / 9.092.000 đồng  
d) Sách Văn học Nghệ thuật (10%) : 33 tên / 115 bản / 18.491.000 đồng  
e) Tác phẩm văn học (20%) : 69 tên / 230 bản / 26.687.000 đồng  
f) Sách thiếu nhi (25%) : 71 tên / 287 bản / 12.356.000 đồng  

DANH MỤC SÁCH  NĂM 2024

A. THÔNG TIN CHUNG:
1. Tổng số: 339 tên sách / 1.150 bản sách / 125.205.000 đồng 
2. Cơ cấu, tỷ lệ nội dung:

a) Sách Chính trị Xã hội (25%) : 99 tên / 287 bản / 37.432.000 đồng  

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TP. CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THƯ VIỆN THÀNH PHỐ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày     tháng    năm 2024

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI (99 tên)



6 8935075957541 Bi tráng Trường Sơn (Kỷ niệm 50 năm ngày Giải
phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2025) An Bình Minh Quân đội 

Nhân dân 2024 136,000 3 408,000

7 8934974201687 Bốn năm sau và những trang viết về Điện Biên Nguyễn Huy Trẻ 2024 165,000 3 495,000

8 8935075958449
Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng giải phóng miền
Nam, thống nhất Tổ quốc (Kỷ niệm 50 năm ngày Giải
phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2025)

Vũ Kim Yến Hà Nội 2024 89,000 3 267,000

9 935075958524 Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng tháng Tám và
chiến dịch Điện Biên Phủ Đỗ Hoàng Linh Hà Nội 2024 108,000 3 324,000

10 8935075958548 Con đường thiên lý từ Bến Nhà Rồng đến bản Tuyên
ngôn lịch sử  Vũ Kim Yến Hà Nội 2024 95,000 3 285,000

11 8935075957558
Công tác binh vận của Đảng trong kháng chiến chống
Mỹ, cứu nước (Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền
Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2025)

TS. Nguyễn Khắc 
Trai

Quân đội 
Nhân dân 2024 118,000 3 354,000

12 8935075957572
Đại thắng mùa xuân 1975 - Những sự kiện lịch sử
không quên (Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền
Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2025)

Đặng Việt Thủy Tri thức 2024 160,000 3 480,000

13 8935279154296 Đạo đức Bác Hồ - Tấm gương soi cho muôn đời  TS. Trần Viết 
Hoàn 

Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2023 198,000 3 594,000

14 8935279162567 Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Một việc
làm cần thiết, tất yếu; một xu thế không thể đảo ngược Nguyễn Phú Trọng

Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2024 26,000 2 52,000

15 8935279153015
Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Một việc
làm cần thiết, tất yếu; một xu thế không thể đảo ngược
(Tập 1)

Nguyễn Phú Trọng
Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2023 89,000 2 178,000

16 9786045789834
Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Một việc
làm cần thiết, tất yếu; một xu thế không thể đảo ngược
(Tập 2)

Nguyễn Phú Trọng
Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2023 96,000 3 288,000

17 8935075957411 Dĩ bất biến, ứng vạn biến (Chủ tịch Hồ Chí Minh với
cuộc hành trình của thời đại)

  ThS. Vũ Kim Yến 
(Sưu tầm, biên 

soạn)
Hà Nội 2024 129,000 3 387,000

18 8935279111084 Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2023 25,000 3 75,000



19 8934974202004 Di sản Hồ Chí Minh. Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng

Hà Minh Hồng, 
Trần Thuận, Lưu 

Văn Quyết, 
Nguyễn Thanh 

Tuyền

Trẻ 2024 50,000 3 150,000

20 8934974200659 Di sản Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh sự hình thành một
nhân cách lớn Trần Thái Bình Trẻ 2024 100,000 3 300,000

21 8934974200642 Di sản Hồ Chí Minh. Những mẩu chuyện về đời hoạt
động của Hồ Chủ Tịch Trần Dân Tiên Trẻ 2024 80,000 3 240,000

22 8934974204350 Di sản Hồ Chí Minh. Sức mạnh tư duy Hồ Chí Minh Hồ Bá Thâm Trẻ 2024 90,000 3 270,000

23 8935075957459
Đi theo con đường của Bác - học tập và phấn đấu suốt
đời (Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành trình của
thời đại)

ThS. Vũ Kim Yến 
(Sưu tầm, biên 

soạn)
Hà Nội 2024 113,000 3 339,000

24 9786045796771 Điện Biên Phủ  Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp 

Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2024 360,000 2 720,000

25 9786045795309 Điện Biên Phủ - Lịch sử và ký ức
  Tỉnh ủy Điện 

Biên - Hội Khoa 
học Lịch sử Việt 

Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2024 193,000 3 579,000

26 9786045795682 Điện Biên Phủ - Nhiệm vụ bất khả thi  Trần Viết Nghĩa 
Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2024 197,000 3 591,000

27 8934974201670 Điện Biên Phủ - Nhớ lại để suy ngẫm Hoàng Minh 
Phương Trẻ 2024 55,000 3 165,000

28 8934974201632 Điện Biên Phủ - Những trang vàng lịch sử Hoàng Minh 
Phương Trẻ 2024 135,000 3 405,000

29 8934974201601 Điện Biên Phủ - Thời gian và không gian Hữu Mai Trẻ 2024 70,000 3 210,000

30 8935279162192 Điện Biên Phủ những khoảnh khắc từ lịch sử - Moments
in history - Moments de l'histoire Nhiều tác giả

Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2024 399,000 2 798,000

31 8935279162062 Điện Biên trong lịch sử (Từ thuở ban đầu đến năm
1954)

  GS. Đặng Nghiêm 
Vạn - GS. Đinh 

Xuân Lâm 

Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2024 112,000 3 336,000

32 9786044830230 Điệp viên Tám Thảo Mã Thiện Đồng Tổng hợp 
TPHCM 2024 110,000 3 330,000



33 8935075957428 Đường đi tới tương lai (Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc
hành trình của thời đại)

 ThS. Vũ Kim Yến 
(Sưu tầm, biên 

soạn)
Hà Nội 2024 102,000 3 306,000

34 8935075958494
Giá trị, ý nghĩa và sự trường tồn của bản Di chúc lịch sử
(Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành trình của thời
đại)

Nguyễn Văn 
Dương Hà Nội 2024 102,000 3 306,000

35 8935075956322
Giải mật chính trường miền Nam sau đảo chính Ngô
Đình Diệm (Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền
Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2025)

Nông Huyền Sơn Quân đội 
Nhân dân 2024 112,000 3 336,000

36 8935075957336
Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh cho thanh
niên Việt Nam hiện nay (Chủ tịch Hồ Chí Minh với
cuộc hành trình của thời đại)

Tiến sĩ Vũ Trọng 
Hùng

Quân đội 
Nhân dân 2024 104,000 3 312,000

37 8935279162703 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh về công nhân, nông
nhân, trí thức

  TS. Nguyễn Thị 
Minh Thùy (Chủ 

biên) 

Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2024 107,000 3 321,000

38 9786045790205 Giữ gìn và phát huy nền văn hoá Việt Nam tiên tiến,
đậm đà bản sắc dân tộc (Tập 1)

Tủ Sách xã, 
phường, thị trấn

Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2023 99,000 3 297,000

39 8935279162512

Giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy
truyền thống yêu nước, vai trò nòng cốt chính trị của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quyết tâm xây dựng đất
nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, 

Nguyễn Phú Trọng
Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2024 25,000 2 50,000

40 9786045787502 Góp phần tìm hiểu tư tưởng độc lập tự do của Chủ tịch
Hồ Chí Minh

Đinh Xuân Lâm - 
Lê Mậu Hãn

Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2023 53,000 5 265,000

41 8935075957435 Hành trình đổi mới và sáng tạo (Chủ tịch Hồ Chí Minh
với cuộc hành trình của thời đại)

  ThS. Vũ Kim Yến 
(Sưu tầm, biên 

soạn)
Hà Nội 2024 103,000 3 309,000

42 8935279150175 Hiệp định Pari - dấu ấn phong cách ngoại giao Hồ Chí
Minh

Bảo tàng Hồ Chí 
Minh

Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2023 199,000 3 597,000

43 9786045787625 Hồ Chí Minh - Đỉnh cao truyền thống Nhân Trí Dũng
Việt Nam Nguyễn Khắc Nho

Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2023 155,000 3 465,000



44 8935279149605 Hồ Chí Minh - Nhà tư tưởng thiên tài  Giáo sư Trần 
Nhâm 

Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2023 392,000 3 1,176,000

45 9786045892084 Hồ Chí Minh - Văn hóa soi đường cho quốc dân đi Bùi Đình Phong Tổng hợp 
TPHCM 2023 70,000 3 210,000

46 8935075958487 Hồ Chí Minh gương Người sáng mãi (Chủ tịch Hồ Chí
Minh với cuộc hành trình của thời đại)  Đặng Minh Dũng Hà Nội 2024 90,000 3 270,000

47 8934974200659 Hồ Chí Minh sự hình thành một nhân cách lớn Trần Thái Bình Trẻ 2024 100,000 3 300,000

48 8935279154302 Hồ Chí Minh về văn hóa làm người  Nguyễn Khắc Nho 
Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2023 76,000 3 228,000

49 9786045787632 Hồ Chí Minh với việc xây dựng Đảng ta về trí tuệ Phạm Ngọc Quang
Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2023 45,000 3 135,000

50 8934974200215 Học Bác lòng ta trong sáng hơn Nguyễn Minh Hải Trẻ 2024 95,000 3 285,000

51 8935279166329 Hội nghị Genève về Đông Dương năm 1954   Hoàng Nguyên 
Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2024 91,000 3 273,000

52 8935279155149 Hồi ức Quảng Trị Nguyễn Thụy Kha
Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2023 104,000 3 312,000

53 8935279163298

Kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc, tư tưởng ngoại
giao Hồ Chí Minh, quyết tâm xây dựng và phát triển
nền đối ngoại, ngoại giao toàn diện, hiện đại, mang đậm
bản sắc " Cây tre Việt Nam"

Nguyễn Phú Trọng
Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2024 20,000 2 40,000

54 9786045891865 Kể tiếp chuyện Bác Hồ Trần Quân Ngọc Tổng hợp 
TPHCM 2023 75,000 3 225,000

55 9786045788608 Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh
phúc của thanh niên Việt Nam

TS. Khúc Văn 
Hưởng - TS. Phan 
Văn Lương - ThS. 
Cao Văn Thiện - 
Vũ Minh Thành, 

Tống Minh Lương, 
Nguyễn Văn Râng

Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2023 72,000 3 216,000



56 8935075958524
Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam - Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách
mạng tháng tám và chiến dịch Điện Biên Phủ

 Đỗ Hoàng Linh Hà Nội 2024 108,000 3 324,000

57 8935279159369 Liên minh sai lầm Ngô Đình Diệm, Mỹ và số phận Nam
Việt Nam Edward Miller

Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2024 285,000 3 855,000

58 8935075958456 Lời Bác sáng niềm tin (Kỷ niệm 50 năm ngày Giải
phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2025) Vũ Kim Yến Hà Nội 2024 150,000 3 450,000

59 9786045796252
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội
và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (Xuất
bản lần thứ ba)

 Nguyễn Phú Trọng 
Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2024 199,000 2 398,000

60 8935279162697 Nghệ thuật lãnh đạo Hồ Chí Minh  TS. Đào Đình 
Tuấn 

Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2024 106,000 3 318,000

61 8935075956315
Người ba lần mưu sát Ngô Đình Diệm (Kỷ niệm 50 năm
ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975
- 2025)

Nông Huyền Sơn Quân đội 
Nhân dân 2024 120,000 3 360,000

62 8935075957442 Người đi vào lịch sử (Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc
hành trình của thời đại)

 ThS. Vũ Kim Yến 
(Sưu tầm, biên 

soạn)
Hà Nội 2024 106,000 3 318,000

63 8935075957381 Người gieo những hạt giống đỏ (Chủ tịch Hồ Chí Minh
với cuộc hành trình của thời đại)

ThS. Vũ Kim Yến 
(Sưu tầm, biên 

soạn)
Hà Nội 2024 106,000 3 318,000

64 8935075954908
Nhân chứng lịch sử Thành cổ Quảng Trị 81 ngày đêm
(Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống
nhất đất nước (1975 - 2025)

Mã Thiện Đồng Quân đội 
Nhân dân 2023 120,000 3 360,000

65 8934974203766 Những mảnh ký ức 1979-1989 - Chuyện kể từ biên giới
phía Bắc

Hà Hương, Đào 
Thanh Huyền, 

Phạm Hoài Thanh
Trẻ 2024 335,000 3 1,005,000

66 9786045787113 Những nhận thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh Phạm Văn Đồng
Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2023 89,000 3 267,000

67 8935075956407
Nội các chính quyền Sài Gòn những ngày cuối tháng 4
năm 1975 (Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền
Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2025)

Nhiều tác giả Quân đội 
Nhân dân 2024 120,000 3 360,000



68 8935279154166 Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh
 Giáo sư Đặng 
Xuân Kỳ (Chủ 

biên) 

Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2023 101,000 3 303,000

69 9786045789865 Sự hình thành về cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh GS Trần Văn Giàu
Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2023 64,000 3 192,000

70 8935075954885
Tập truyện ngắn các sự kiện và nhân vật trong chiến
tranh (Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước (1975 - 2025)

Hoài Hương Quân đội 
Nhân dân 2023 140,000 3 420,000

71 8934974201618 Thắng Pháp trên bầu trời Điện Biên Phủ Lưu Trọng Lân Trẻ 2024 110,000 3 330,000

72 8935075956162 Thanh âm hào hùng của chiến tranh biên giới Tây Nam
trong văn học Phạm Khánh Duy Hà Nội 2023 114,000 3 342,000

73 8935075958555 Thời đại Hồ Chí Minh - Một thời đại mới trong lịch sử
Việt Nam Vũ Kim Yến Hà Nội 2024 84,000 3 252,000

74 9786045786697 Tiếp xúc bí mật Việt Nam - Hoa Kỳ trước Hội nghị Pari Lưu Văn Lợi - 
Nguyễn Anh Vũ

Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2023 222,000 3 666,000

75 8935075957367 Tìm đường đi cho dân tộc đi theo (Chủ tịch Hồ Chí
Minh với cuộc hành trình của thời đại)

ThS. Vũ Kim Yến 
(Sưu tầm, biên 

soạn)
Hà Nội 2024 101,000 3 303,000

76 8935075957565
Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975 (Kỷ 
niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất
đất nước (1975 - 2025)

Đặng Việt Thủy Hà Nội 2024 142,000 3 426,000

77 9786045789452 Trái tim, quả đất Sơn Tùng
Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2023 132,000 3 396,000

78 8935075957404 Trên những chặng đường kháng chiến (Chủ tịch Hồ Chí
Minh với cuộc hành trình của thời đại)

 ThS. Vũ Kim Yến 
(Sưu tầm, biên 

soạn)
Hà Nội 2024 109,000 3 327,000

79 8935279161775 Triết lý chính trị Hồ Chí Minh   PGS.TS Lại Quốc 
Khánh 

Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2024 148,000 3 444,000

80 Truyện về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Cho Chulhyeon Thông tấn 2024 600,000 2 1,200,000



81 8935075958500
Từ Cách mạng Tháng 8 đến Chiến dịch Hồ Chí Minh
1975 (Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước (1975 - 2025)

Lường Thị Lan sưu 
tầm và biên soạn Hà Nội 2024 92,000 3 276,000

82 8935279149810 Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng (Ký) (Xuất bản lần thứ
22, có chỉnh sửa và bổ sung) Trình Quang Phú

Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2023 120,000 3 360,000

83 8935075954892
Tư liệu các sự kiện diễn ra trước và sau ngày giải phóng
(Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống
nhất đất nước (1975 - 2025)

Lê Chính Quân đội 
Nhân dân 2023 154,000 3 462,000

84 8935279161362
Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm soát quyền lực nhà
nước và sự vận dụng trong tình hình hiện nay (Sách
chuyên khảo)

 TS. Trịnh Quốc 
Việt 

Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2024 107,000 3 321,000

85 8935075957343
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển bền vững và sự vận
dụng ở Việt Nam hiện nay (Chủ tịch Hồ Chí Minh với
cuộc hành trình của thời đại)

Tiến sĩ. Phạm 
Công Thưởng

Quân đội 
Nhân dân 2024 76,000 3 228,000

86 8935075957374 Tuổi trẻ và sứ mệnh lịch sử (Chủ tịch Hồ Chí Minh với
cuộc hành trình của thời đại)

Vũ Kim Yến (Sưu 
tầm, biên soạn) Hà Nội 2024 108,000 3 324,000

87 8934974201564 Tuyên ngôn của người anh hùng đời thường
Robin Sharma - 

Nguyễn Mỹ Ngọc 
dịch

Trẻ 2024 190,000 3 570,000

88 8935075958562 Tuyên ngôn độc lập năm 1945 – Ý nghĩa, giá trị và sự
trường tồn  Vũ Kim Yến Hà Nội 2024 86,000 3 258,000

89 8935279166107 Vận dụng những giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí
Minh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng TS. Lê Trung Kiên 

Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2024 158,000 3 474,000

90 8935075958425 Văn hóa soi đường cho quốc dân đi: Hồ Chí Minh và
truyền thống đạo đức dân tộc

GS.Vũ Ngọc 
Khánh Hà Nội 2024 134,000 3 402,000

91 8935075958432 Văn hóa soi đường cho quốc dân đi: Văn hóa ứng xử
Hồ Chí Minh trong xây dựng con người mới  Cao Thị Hải Yến Hà Nội 2024 128,000 3 384,000

92 8935075957398 Về với cội nguồn dân tộc (Chủ tịch Hồ Chí Minh với
cuộc hành trình của thời đại)

ThS. Vũ Kim Yến 
(Sưu tầm, biên 

soạn)
Hà Nội 2024 108,000 3 324,000

93 9786043350722 Võ Thị Sáu con người và huyền thoại Nguyễn Đình 
Thống

Tổng hợp 
TPHCM 2023 30,000 3 90,000



94 9786045793534 Vừa đi vừa kể chuyện (xuất bản lần thứ 11)  T. LAN 
Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2024 34,000 3 102,000

95 8935279162987
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững
mạnh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội
XIII của Đảng

Nguyễn Phú Trọng
Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2024 224,000 2 448,000

96 8935279150847 Xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh  TS. Trần Thị Hợi 
Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2023 144,000 3 432,000

97 8935279163687
Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt
Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre
Việt Nam"

Nguyễn Phú Trọng
Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2024 413,000 2 826,000

98 8935279796962 Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến,
đậm đà bản sắc dân tộc Nguyễn Phú Trọng

Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2024 485,000 2 970,000

99 978604577372 Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa Việt Nam: Giai đoạn mới, yêu cầu mới

  Vũ Công Giao - 
Nguyễn Hoàng 

Anh - Trương Thị 
Hồng Hà - Trần 
Thị Diệu Oanh 

(Đồng chủ biên) 

Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2024 421,000 2 842,000

II. 173 21,147,000

100 9786044821047 Ăn uống phòng và chữa bệnh: Canh dưỡng sinh

Nguyên tác Nhật 
ngữ: Lập Thạch 
Hoà; Phiên dịch 
Hoa ngữ: Thạch 
Thượng Nghi; 

Phiên dịch Việt 
ngữ: Trần Anh 

Hồng Đức 2023 93,000 4 372,000

101 8936071672209 Atlas giải phẫu cơ thể người Alice Roberts Dân Trí 2020 680,000 1 680,000
102 8935074133878 Bí quyết dưỡng sinh cổ truyền - Khí công và ẩm thực Hiểu Nhân Hồng Đức 2024 115,000 5 575,000

103 8935074133236 Bị trầm cảm tôi phải làm gì? Shirley Reynolds, 
Monika Thanh Hoá 2024 138,000 3 414,000

104 8935069922982 Bình tĩnh dạy con - Cha mẹ mỉn cười, con hạnh phúc Carla Naumburg Phụ nữ 
Việt Nam 2023 128,000 3 384,000

KHOA HỌC KỸ THUẬT (49 tên)



105 9786045886991 Cẩm nang phòng trị ung thư Nguyễn Chần 
Hùng

Tổng hợp 
TPHCM 2023 45,000 4 180,000

106 9786043907070 Can thiệp phổ tự kỷ hằng ngày - Kết hợp giáo dục trong
những hoạt động hằng ngày cho trẻ và gia đình

Merle J. Crawford, 
Barbara Weber; 

Phụ nữ 
Việt Nam 2023 85,000 3 255,000

107 9786043893182 Châm cứu & nền triết học Viễn Đông George Ohsawa Hồng Đức 2023 49,000 5 245,000

108 9786044020259 Chăm sóc người cao tuổi GS.TS.NGND 
Nguyễn Lân Dũng Dân trí 2024 90,000 5 450,000

109 9786043927160 Chiếu hết trong cờ vua đích đến của những hành trình -
Tập 1 - Chiếu hết tinh gọn và căn bản (6 +) Phùng Đức Tường Thế giới 2023 88,000 5 440,000

110 9786043927177 Chiếu hết trong cờ vua đích đến của những hành trình -
Tập 2 - Đôi bạn cùng tiến (6 +) Phùng Đức Tường Thế giới 2023 88,000 5 440,000

111 9786046728733 Công nghệ lên men GS.TS.NGND 
Nguyễn Lân Dũng

Khoa học 
và Kỹ thuật 2024 120,000 3 360,000

112 9786045860557 Di truyền học - Cách tiếp cận mới GS. TS. Lê Đình 
Lương

Tổng hợp 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh

2024 180,000 3 540,000

113 9786044830766 Đi vào nghiên cứu khoa học - (Tái bản lần 7) Nguyễn Văn Tuấn Tổng hợp 
TPHCM 2024 110,000 2 220,000

114 9786044026053 Đột quỵ - Nguy cơ thường gặp và điều trị dự phòng (Tủ
sách sức khoẻ)

GS. TS Nguyễn 
Văn Thông Dân trí 2024 120,000 3 360,000

115 9786044834276 Einstein và Heisenberg - Những người đặt nền tảng cho
Vật lý hiện đại

Konrad 
Kleinknecht

Tổng hợp 
TPHCM 2024 160,000 3 480,000

116 8935074133847 Hiểu và ứng dụng nhanh nguồn cảm hứng sống vui khoẻ
và thanh thản mỗi ngày - Phương pháp thư giản

Dr Sarah Brewer ; 
Duyên Nguyễn Hồng Đức 2024 65,000 5 325,000

117 9786044020266 Hiểu về cơ thể để khoẻ mạnh (Tủ sách sức khoẻ) GS.TS.NGND 
Nguyễn Lân Dũng Dân trí 2024 120,000 3 360,000

118 8935279152926 Hướng dẫn kỹ năng số cho người dân Nguyễn Ngọc 
Thành

Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2023 93,000 5 465,000

119 9786043409093 Khám phá sự sống và cái chết 
Paul Chauchard; 

Nguyễn Thị Hồng 
Nhung dịch

Tri Thức 2023 115,000 3 345,000



120 8935074135261 Khí công y đạo - Khám định bệnh bằng máy đo huyết áp
Vương Văn Liêu 

biên soạn ; Đỗ Đức 
Ngọc bổ sung

Thanh Hoá 2024 98,000 5 490,000

121 9786044134871
Khoa học dữ liệu với Python - Sách chuyên khảo dành
cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học dữ
liệu và Kinh tế số

TS. Vũ Văn Hiệu, 
TS. Ngô Văn Bình, 

TS. Nguyễn Thị 
Vân, ThS. Nguyễn 

Quốc Tuấn

Thanh 
Niên 2024 198,000 3 594,000

122 9786044834122 Kiến trúc đô thị và cảnh quan Sài Gòn Chợ lớn xưa và
nay 

Nguyễn Đức Hiệp - 
Tim Doling - Võ 

Chi Mai

Tổng hợp 
TPHCM 2024 199,000 3 597,000

123 8934974204282 Ma thuật của vật chất: Tinh thể, hỗn độn và phép thuật
của vật lý Felix Flicker Trẻ 2024 190,000 3 570,000

124 8935280916272 Mẹ Nhật thai giáo Akira Ikegawa ; Lê 
Giang dịch Lao động 2024 89,000 5 445,000

125 8935246939512 Não trái, não phải và cách chúng ảnh hưởng đến hành vi
hằng ngày của chúng ta

Lorin J. Elias 
Ph.D.; Tín Nghĩa 

dịch
Hồng Đức 2023 158,000 2 316,000

126 8934974188087 Ngôn ngữ của đối xứng Mario Livio - 
Phạm Văn Thiều Trẻ 2023 150,000 3 450,000

127 8936203364590 Nhà khoa học - Những câu chuyện truyền cảm hứng từ
những nhà khoa học lỗi lạc nhất thế giới (Bìa cứng)

Isabel Thomas viết 
lời ; Jessamy 

Hawke minh hoạ ; 
Lê Thị Mai Trang 

dịch

Dân trí 2024 280,000 2 560,000

128 8934974202448 Nhà vật lý hay siêu điệp viên, Bruno Pontecorvo và hai
nửa cuộc đời Frank Close Trẻ 2024 270,000 3 810,000

129 8935074133687 Những bà mẹ truyền thông và các ông bố kỹ thuật số -
Xử lý nỗi sợ khi nuôi dạy con trong thời đại kỹ thuật số

Yalda T. Uhls ; 
Quách Kim dịch Hồng Đức 2024 128,000 3 384,000

130 8935280917040 Nuôi dạy trẻ mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý
ADHD

Russell A. Barkley, 
PhD ; Trâm Vũ 

dịch

Công 
Thương 2024 139,000 3 417,000

131 8935280916531 Overthinking  - Đời vẫn "Xink"
In Hyun Jin ; 
Vương Thúy 

Quỳnh Anh dịch
Hà Nội 2024 139,000 3 417,000



132 8935280915701 Quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm và Logistics
Samir Dani; 

Nguyễn Ngọc Anh 
dịch

Công 
Thương 2024 179,000 3 537,000

133 9786045837122 Sâu Thẳm sự sống Nguyễn Chấn 
Hùng

Tổng hợp 
TPHCM 2023 270,000 3 810,000

134 8935074133663 Sleep Sense sử dụng trực giác trong giấc ngủ để đột phá
thành công - Quyền năng vô hạn của giấc ngủ

Dr Katharina 
Lederke ; Nguyễn 

Tư Thắng 
Hồng Đức 2024 108,000 3 324,000

135 9786043408140 Tâm sinh lý học con người 
Jean Delay; 

Nguyễn Thị Hồng 
Nhung dịch

Tri Thức 2023 115,000 3 345,000

136 9786045885888 Tàu hũ, Bánh, Trà và Cà phê Đào Thị Thanh 
Tuyền

Tổng hợp 
TPHCM 2023 129,000 3 387,000

137 8935075958623 Thân nhiệt: Năng lượng cốt yếu của cuộc sống
Nguyễn Vân Nam - 
Nguyễn Thị Bích 
Hồng (Biên soạn)

Hồng Đức 2024 90,000 5 450,000

138 8935075958630 Thân nhiệt: Quyết định sinh lão bệnh tử
Nguyễn Vân Nam - 
Nguyễn Thị Bích 
Hồng (Biên soạn)

Hồng Đức 2024 96,000 5 480,000

139 9786044828930 Thuật nấu ăn cho khoẻ và ngon

Jean-Pierre 
Vaillant ; Huỳnh 

Văn Ba phỏng dịch 
và chú thích

Hồng Đức 2024 105,000 5 525,000

140 9786048475260 Thực dưỡng - Hướng dẫn cách thức thay đổi số phận
George Ohsawa; 
Lê Hà Lộc soạn 

dịch
Đà Nẵng 2023 70,000 5 350,000

141 9786044726649 Thực hành ám thị và Tự kỷ ám thị Émile Coué Phụ nữ 
Việt Nam 2023 95,000 5 475,000

142 9786047039302 Thực hành nông nghiệp hữu cơ TS. Nguyễn Quang 
Tin

Văn hoá 
dân tộc 2024 88,000 4 352,000

143 8934974201069 Tương lai số: Bốn lộ trình để nắm bắt giá trị số

Peter Weill, 
Stephanie 

L.Woerner, Ina 
M.Sebastian - Hà 
Kim Ngân dịch

Trẻ 2024 120,000 3 360,000



144 9786044768366 Tuyển tập đồ hình diện chẩn - điều khiển liệu pháp &
xoa bóp Việt Nam Bùi Quốc Châu Hồng Đức 2023 35,000 3 105,000

145 9786044004747 Về bốn cuộc cách mạng công nghiệp GS.TS.NGND 
Nguyễn Lân Dũng Dân trí 2023 160,000 3 480,000

146 9786044830773 Y học thực chứng Nguyễn Văn Tuấn Tổng hợp 
TPHCM 2024 150,000 3 450,000

147 8935075958050 Y học thường thức: Những biểu hiện và điều trị hệ tiết
niệu

Trình Kế Văn (Chủ 
biên); Hà Nội 2024 99,000 3 297,000

148 9786045869444 Y tế phương tây ở Bắc Kỳ (1873 - 1945) Bùi Thị Hà Tổng hợp 
TPHCM 2024 160,000 3 480,000

III. 58 9,092,000

149 8934974202660
1 thắng 9 bại - Câu chuyện khởi nghiệp và gây dựng
thương hiệu của ông chủ UNIQLO - tỷ phú giàu nhất
Nhật Bản

Tadashi Yanai Trẻ 2024 120,000 5 600,000

150 8934974203445 10 chiến lược định vị thương hiệu cá nhân trong thời đại
số Catherine Kaputa Trẻ 2024 140,000 3 420,000

151 8935074133649 Bí kíp viết Content đỉnh cao - Cách tăng gấp đôi hiệu
quả chiến dịch Marketing

Robert W. Bly ; 
Nhật Linh dịch Hồng Đức 2024 155,000 3 465,000

152 9786049765001
Chìa khoá vạn năng của sự thịnh vượng - Khám phá
những bí mật về triết lý làm giàu của nhà tỷ phú hàng
đầu thế giới 

Napoleon Hill Văn học 2024 138,000 3 414,000

153 9786043353280 Đầu tư - Con đường đi đến giàu sang Huỳnh Ngọc Phiên Tổng hợp 
TPHCM 2023 115,000 5 575,000

154 9786047942404
Giáo trình lập & thẩm định dự án đầu tư - Lý thuyết-
Tình huống thực tế&Bài tập (Sách dành cho những
người muốn khởi nghiệp thành công)

Đỗ Phú Trần Tình 
chủ biên Tài chính 2024 198,000 3 594,000

155 8934974203759 Kệ hàng trống: Đứt gãy chuỗi cung ứng trong nền kinh
tế toàn cầu James Rickards Trẻ 2024 160,000 3 480,000

156 8935074135230 Khách hàng thế hệ Z - Khám phá lãnh địa bí ẩn của văn
hoá mua hàng giới trẻ 

Gregg L. Witt, 
Derek E. Baird ; 
Thanh Lam dịch

Thanh Hoá 2024 168,000 3 504,000

157 9786044113982
Kinh doanh thông minh với Pro Power Bi Desktop
(Dành cho sinh viên khối ngành Tài chính, Ngân hàng,
Quản trị Kinh doanh,…)

Đàng Quang Vắng, 
Phạm Quang Huy

Thanh 
Niên 2024 205,000 3 615,000

KINH TẾ (18 tên)



158 8935074133106 Làm thế nào xây dựng doanh nghiệp thành công? - Khởi
nghiệp xoay trục thử nghiệm

Richard Hall, 
Richard Bell; Vũ 
Cẩm Thanh dịch

Thanh Hoá 2024 138,000 3 414,000

159 8935074133670 Marketing dịch vụ - Bí quyết trở thành lựa chọn hàng
đầu của khách hàng

Richard Hammond 
; Lê Hoàng Nhật 

Linh dịch
Hồng Đức 2024 148,000 3 444,000

160 8935279154555 Phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam (Sách chuyên
khảo)

PGS. TS. NGƯT. 
Nguyễn Ngọc Sơn 

chủ biên

Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2023 211,000 3 633,000

161 8935279154531 Phát triển kinh tế số ở Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 
Văn Thạo, TS. 
Nguyễn Mạnh 

Hùng (Đồng chủ 
biên)

Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2023 218,000 3 654,000

162 8935074134691 Phương pháp bán hàng chuyển đổi - Phát triển các giá
trị bán hàng giúp mang lại lợi thế cạnh tranh

Philip Squire ; Lê 
Tiến Thành dịch Hồng Đức 2024 148,000 3 444,000

163 8935074133427
Quyết định triệu đô - Lật tẩy mánh khoé thao túng trong
đầu tư tài chính tăng thêm hàng triệu đô la vào giá trị tài
sản cá nhân

Robert Rolih ; 
Phụng Nguyệt dịch Thanh Hoá 2024 118,000 3 354,000

164 9786044045924 Sức mạnh của bán hàng sáng tạo - The power of
creative selling

Earl Prevette ; Hà 
Thanh Vân dịch Dân Trí 2024 120,000 3 360,000

165 9786047943388 Thuế và ra quyết định tài chính
TS Phạm Châu 

Thành, ThS Hứa 
Trung Phúc

Tài chính 2024 159,000 3 477,000

166 8934974201106 Vươn lên từ đáy: Hành trình tái hiện giấc mơ Mỹ
Howard Schultz - 
Võ Công Hùng 

dịch
Trẻ 2024 215,000 3 645,000

IV. 115 18,491,000

167 8935074135407 Bách khoa toàn thư thực hành hội hoạ 
Jean Arestein ; 
Trịnh Phương 

Thảo dịch
Thanh Hoá 2024 258,000 3 774,000

168 9786044835228 Báo chí người Hoa tại Sài Gòn (1955 - 1975) Phạm Ngọc Hường Tổng hợp 
TPHCM 2024 135,000 3 405,000

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT (33 tên)



169 9786045860922 Báo quân giải phóng Miền Nam Việt Nam Hồ Sơn Đài Tổng hợp 
TPHCM 2023 200,000 3 600,000

170 9786044104560 Bí ẩn thời trang qua phim âm nhạc Jin Kyungok ; Lê 
Thùy Dung dịch

Thanh 
Niên 2024 150,000 3 450,000

171 8935279156115 Bốn mươi lăm chân dung thầy và bạn (Phê bình văn
học) Phong Lê

Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2024 136,000 5 680,000

172 9786049679421 Các khía cạnh của tiểu thuyết E.M. Forster ; Phan 
Lương dịch

Hội Nhà 
Văn 2024 81,000 3 243,000

173 9786045866009 Cẩm nang tư duy phân tích Richard Paul, 
Linda Elder

Tổng hợp 
TPHCM 2023 45,000 5 225,000

174 9786045863954 Cẩm nang tư duy viết Richard Paul, 
Linda Elder

Tổng hợp 
TPHCM 2023 40,000 5 200,000

175 9786044833996 Đặc khảo vể tín ngưỡng thờ gia thần Huỳnh Ngọc Trảng 
- Nguyễn Đại Phúc

Tổng hợp 
TPHCM 2024 85,000 5 425,000

176 9786049679469 Đoản luận: Văn chương Alain ; Đinh Trần 
Phương dịch

Hội Nhà 
Văn 2023 144,000 3 432,000

177 9786044833521 Đọc sách cũng như yêu Trung Nghĩa Tổng hợp 
TPHCM 2024 119,000 5 595,000

178 8935280916937 Dòng chảy chữ quốc ngữ trong văn hoá Việt
Nguyễn Thanh 

Quang, Linh mục 
Gioan Võ Đình Đệ 

Thế giới 2024 149,000 3 447,000

179 8934974201342 Du ký Việt Nam trên Nam Phong tạp chí Nguyễn Hữu Sơn 
biên soạn Trẻ 2024 890,000 1 890,000

180 8934974203599 Hồi ký 50 năm mê hát - Năm mươi năm Cải lương Vương Hồng Sển Trẻ 2024 230,000 5 1,150,000

181 9786044836423 Hý kịch Việt Nam - Ngàn năm đồng vọng  Bùi Quang Thắng Tổng hợp 
TPHCM 2024 155,000 3 465,000

182 8934974201755 Ký ức đường Trường Sơn Lưu Trọng Lân Trẻ 2024 80,000 5 400,000
183 8935075956155 Lật những mảnh ghép văn chương Phạm Khánh Duy Hà Nội 2023 96,000 3 288,000

184 9786043128710 Lê la cà phê, ngõ hẻm Sài Gòn Lê Vân Tổng hợp 
TPHCM 2023 80,000 5 400,000

185 9786043778199 Lịch sử sân khấu kịch và điện ảnh Việt Nam Nguyễn Đức Hiệp Tổng hợp 
TPHCM 2023 130,000 5 650,000

186 9786047774692 Mỹ thuật Huế - Nhìn từ góc độ ý nghĩa và biểu tượng
trang trí

Nguyễn Hữu 
Thông Thế giới 2023 299,000 3 897,000



187 9786044723532 Nam kỳ ngao du Léon Werth ; Đông 
Dương dịch

Phụ nữ 
Việt Nam 2023 150,000 3 450,000

188 9786044835150 Nam Kỳ qua Tân Văn tuần báo (1934 - 1936) Võ Hà Tổng hợp 
TPHCM 2024 150,000 3 450,000

189 8935279163731 Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam - Thousands
years of Viet Nam National Civilization (Bìa cứng)

 Nhà xuất bản 
Chính trị quốc gia 
Sự thật - Bộ Văn 
hoá, Thể thao và 

Du lịch 

Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2024 845,000 1 845,000

190 8936203364606 Nghệ sĩ - Những câu chuyện truyền cảm hứng về cuộc
đời và tác phẩm của các nghệ sĩ (Bìa cứng)

Susie Hodge ; 
Jessamy Hawke 

minh hoạ ; Nguyễn 
Thị Kim Oanh dịch

Dân trí 2024 280,000 3 840,000

191 8936049958342 Phác thảo Điện ảnh Việt Nam thời đổi mới và hội nhập
(Tiểu luận phê bình điện ảnh) Ngô Phương Lan Hội Nhà 

Văn 2023 377,000 3 1,131,000

192 9786043779806 Sống vui cùng Nhiếp ảnh Tam Thái Tổng hợp 
TPHCM 2023 260,000 3 780,000

193 8935280915978 Tiếng Việt ân tình Lê Trọng Nghĩa 
chủ biên Thế giới 2024 169,000 3 507,000

194 8935280917248 Tiếng Việt ân tình - Tập 2 Lê Trọng Nghĩa 
chủ biên Thế giới 2024 179,000 3 537,000

195 9786044836836 Tiếng Việt cắc cớ cũng cứng cựa  Lê Minh Quốc Tổng hợp 
TPHCM 2024 160,000 3 480,000

196 8935075958258 Văn hóa Nam Bộ qua cái nhìn của Sơn Nam Võ Văn Thành Tri thức 2024 128,000 5 640,000

197 8935069923613 Văn minh Trà Việt (Bìa cứng) Trịnh Quang Dũng Phụ nữ 
Việt Nam 2024 390,000 1 390,000

198 9786045898031 Về quyển sự tích và nghệ thuật hát bộ của Đoàn Nồng Nguyễn Phúc An Tổng hợp 
TPHCM 2023 150,000 3 450,000

199 9786045893586 Về việc học chữ Hán ở Việt Nam Lê Thước Tổng hợp 
TPHCM 2023 75,000 5 375,000

V. 230 26,687,000

200 8934974190455 2 người 1 ngăn tủ Phát Dương Trẻ 2023 87,000 4 348,000

201 9786044834993 Ăn theo thuở ở theo thời Hồ Biểu Chánh Tổng hợp 
TPHCM 2024 115,000 2 230,000

TÁC PHẨM VĂN HỌC (69 tên)



202 8935279166213 Ba Đình (Truyện ký)  Phan Trần Chúc 
Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2024 65,000 5 325,000

203 8934974184751 Bắt đầu bằng để lại Dương Thành 
Truyền Trẻ 2023 100,000 4 400,000

204 8934974199137 Bếp ấm của mẹ - Quê hương, gia đình và tuổi thơ tôi Đỗ Phương Thảo Trẻ 2024 120,000 3 360,000

205 9786048971717 Ca dao - Dân ca Việt Nam đặc sắc Phan Khải (Tổng 
hợp) Hồng Đức 2024 69,000 5 345,000

206 9786048971724 Ca dao - Tục ngữ Việt Nam tuyển chọn Phạm Tuấn (Tổng 
hợp) Hồng Đức 2024 77,000 5 385,000

207 9786045847848 Cà Mau xưa của tôi Lê Giang Tổng hợp 
TPHCM 2023 135,000 5 675,000

208 9786044830780 Cái vội của người mình  Vương Trí Nhàn Tổng hợp 
TPHCM 2024 159,000 3 477,000

209 9786049679377 Cháu trai Wittgenstein Thomas Bernhard ; 
Phan Nhu dịch

Hội Nhà 
Văn 2023 63,000 4 252,000

210 9786044831558 Chỉ cách người một nhịp đập con tim Isabelle Müller Tổng hợp 
TPHCM 2024 159,000 2 318,000

211 8934974203414 Chỉ một giữa một trăm ngàn người Linni Ingemundsen Trẻ 2024 120,000 2 240,000
212 8938538124269 Cho đứa trẻ hai mươi tập làm người lớn Nguyễn Tuấn Đức Lao động 2024 140,000 2 280,000
213 8934974200154 Chuyện cười cố nhân Vương Hồng Sển Trẻ 2024 215,000 3 645,000

214 8936049958663 Chuyện làng Buông (Tiểu thuyết) Lưu Trọng Văn Hội Nhà 
Văn 2024 218,000 2 436,000

215 8935069923705 Chuyện phố (Tiểu thuyết) Phạm Quang Long Phụ nữ 
Việt Nam 2024 196,000 2 392,000

216 9786044830827 Có gì sau phía chân trời Nguyễn Trí Thông Tổng hợp 
TPHCM 2024 180,000 3 540,000

217 9786044835471 Có lẽ tôi cần một con mèo Phạm Minh Mẫn Tổng hợp 
TPHCM 2024 109,000 4 436,000

218 9786044831015 Còn đây nỗi nhớ Bùi Nguyễn 
Trường Kiên

Tổng hợp 
TPHCM 2024 119,000 2 238,000

219 9786044724478 Con Tun tai vểnh (truyện dài) Phạm Anh Xuân Phụ nữ 
Việt Nam 2023 58,000 4 232,000

220 9786043353358 Cựu tộc  - Quyển 2 - Hồi tù và cuối cùng Phú An Tổng hợp 
TPHCM 2023 99,000 4 396,000



221 9786043353310 Cựu tộc - Quyển 1 - Huyền thoại về Rồng Tuyết Phú An Tổng hợp 
TPHCM 2023 150,000 4 600,000

222 8935075957039 Đại Nam liệt truyện - Chính biên - Nhị tập: Truyện các
Hậu phi, Hoàng tử, Công chúa (quyển 1 đến quyển 13)

Quốc sử quán triều 
Nguyễn 

Viện Sử học
Thuận Hóa 2024 142,000 3 426,000

223 8935075957046 Đại Nam liệt truyện - Chính biên - Nhị tập: Truyện các
Quan (quyển 14 đến quyển 25)

Quốc sử quán triều 
Nguyễn 

Viện Sử học
Thuận Hóa 2024 127,000 3 381,000

224 8935075957053 Đại Nam liệt truyện - Chính biên - Nhị tập: Truyện các
Quan (quyển 26 đến quyển 36)

Quốc sử quán triều 
Nguyễn 

Viện Sử học
Thuận Hóa 2024 139,000 3 417,000

225 8935075957060
Đại Nam liệt truyện - Chính biên - Nhị tập: Truyện
người trung nghĩa và nghịch thần (quyển 37 đến quyển
46)

Quốc sử quán triều 
Nguyễn 

Viện Sử học
Thuận Hóa 2024 115,000 3 345,000

226 8935075956360 Đại Nam liệt truyện - Chính biên - Sơ tập: Truyện các
Quan (quyển 4 đến quyển 21)

Quốc sử quán triều 
Nguyễn 

Viện Sử học
Thuận Hóa 2024 154,000 3 462,000

227 8935075957022
Đại Nam liệt truyện - Chính biên - Sơ tập: Truyện
người hạnh nghĩa và truyện nước ngoài (quyển 22 đến
quyển 33)

Quốc sử quán triều 
Nguyễn 

Viện Sử học
Thuận Hóa 2024 127,000 3 381,000

228 8935075956353 Đại Nam liệt truyện - Tiền biên: Tổng mục & Quyển
đầu

Quốc sử quán triều 
Nguyễn 

Viện Sử học
Thuận Hóa 2024 137,000 3 411,000

229 9786045837023 Đám mây trò chuyện với chân trời Phạm Minh Mẫn Tổng hợp 
TPHCM 2023 95,000 4 380,000

230 9786044831022 Đất Việt trời Nam liệt truyện (3 tập: Thượng, Trung, 
Hạ) Trần Bảo Định Tổng hợp 

TPHCM 2024 370,000 4 1,480,000

231 8936049958366 Để lại những dấu chân Nguyễn Phan 
Khiêm Văn học 2024 168,000 2 336,000

232 8934974189527 Đi tìm cuộc đời bị đánh cắp của ông bà tôi Ivan Jablonka - 
Bảo Chân dịch Trẻ 2023 220,000 3 660,000

233 8934974200802 Đò Dọc Bình Nguyên Lộc Trẻ 2024 115,000 4 460,000

234 9786044830797 Dư vị miền xưa Trần Minh Thương Tổng hợp 
TPHCM 2024 169,000 3 507,000



235 9786044831008 Gia đình những nỗi đau ngọt ngào
Trương Văn Dân - 

Elena Pucillo 
Truong

Tổng hợp 
TPHCM 2024 150,000 3 450,000

236 9786044834504 Hạt bụi lênh đênh Elena Pucillo 
Truong

Tổng hợp 
TPHCM 2024 105,000 4 420,000

237 8934974201625 Hoa ban đỏ Hữu Mai Trẻ 2024 75,000 4 300,000

238 8935069922104 Ký tức xá - Cá tốc ký BS. Thái Doãn 
Minh

Phụ nữ 
Việt Nam 2023 129,000 2 258,000

239 8935069921923 Lũ trẻ làng Ồn Ào (Truyện ngắn)
Astrid Lindgren; 
Nguyễn Bích Lan 

dịch

Phụ nữ 
Việt Nam 2023 54,000 4 216,000

240 8935279166190 Mỗi kỷ vật một câu chuyện Bảo tàng Hồ Chí 
Minh

Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2024 115,000 3 345,000

241 8938538124238 Một thời mạ Huế (Tản văn) Nguyễn Khoa Diệu 
Hà Lao động 2024 170,000 3 510,000

242 8934974204305 Ngày mai của những ngày mai Nguyễn Ngọc Tư Trẻ 2024 120,000 3 360,000

243 8935092559896 Người giàu nhất thành Babylon 
George Samuel 
Clason; Huyền 

Linh dịch
Văn học 2024 108,000 3 324,000

244 9786043120516 Người Mỹ da đen trong bản đồ văn học Mỹ Nguyễn Thị Tuyết Tổng hợp 
TPHCM 2023 135,000 3 405,000

245 9786044836195 Nguồn sống Nguyễn Đình Tư Tổng hợp 
TPHCM 2024 40,000 4 160,000

246 9786044836201 Nguyễn Xí Nguyễn Đình Tư Tổng hợp 
TPHCM 2024 40,000 4 160,000

247 9786044831466 Nhật ký cô giáo - Học kỳ Tết Hồ Yên Thục Tổng hợp 
TPHCM 2024 69,000 4 276,000

248 8935092831206
Những bài văn đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh - thành
phố toàn quốc (Dành cho học sinh THCS) (Dùng chung
cho các bộ SGK hiện hành)

ThS. Phạm Ngọc 
Thắm sưu tầm và 

tuyển chọn

Đại học 
Quốc gia 
Hà Nội

2024 80,000 2 160,000

249 8935092831190 Những bài văn đạt giải quốc gia cấp tiểu học (Dùng cho
các bộ SGK hiện hành)

Tạ Thanh Sơn, TS. 
Nguyễn Trung 

Kiên, TS. Nguyễn 
Việt Nga, TS. 

Phạm Đức Minh

Đại học 
Quốc gia 
Hà Nội

2024 50,000 2 100,000



250 8935279161355 Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch  Trần Dân Tiên 
Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2024 49,000 5 245,000

251 9786045794227 Những mẩu chuyện về phong cách Hồ Chí Minh  Nhiều tác giả 
Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2024 54,000 5 270,000

252 9786045793497 Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
- Tập 1

  Ban Tuyên giáo 
Trung ương  - 

Trung tâm Thông 
tin công tác tuyên 

giáo 

Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2024 88,000 3 264,000

253 9786045793503 Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
- Tập 2

 Ban Tuyên giáo 
Trung ương  - 

Trung tâm Thông 
tin công tác tuyên 

giáo 

Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2024 68,000 3 204,000

254 9786045839027 Niềm tin thắp sáng Mã Thiện Đồng Tổng hợp 
TPHCM 2023 135,000 4 540,000

255 9786044915449 Nơi ta trở về (Bút ký - Ghi chép) Phạm Quốc Toàn Văn Học 2024 95,000 3 285,000

256 8934974201335 Nông trại Ngộ nghĩnh: Cuộc sống đầy bất ngờ của tôi
với 600 con vật giải cứu

Laurie Zaleski - 
Hồng Quyên dịch Trẻ 2024 155,000 2 310,000

257 8936049958373 Phố vẫn gió (Tiểu thuyết) Lê Minh Hà Hội Nhà 
Văn 2023 168,000 2 336,000

258 9786045679975 Tết nhớ người ở xa (Tập truyện ngắn) Hoàng Việt Thắng Phụ nữ 
Việt Nam 2024 60,000 4 240,000

259 9786048971700 Thành ngữ - Tục ngữ Việt Nam chọn lọc Phan Khải (Tổng 
hợp) Hồng Đức 2024 57,000 5 285,000

260 9786045837283 Thương quá nục ơi Nguyễn Mỹ Nữ Tổng hợp 
TPHCM 2023 75,000 4 300,000

261 8935075957510 Tìm hiểu bản sắc dân tộc trong thơ Chủ tịch Hồ Chí
Minh

Nguyễn Văn Hấn, 
GS Hoàng Như 

Mai
Hà Nội 2024 238,000 3 714,000

262 9786045787069 Truyện truyền kỳ Việt Nam Vũ Ngọc Khánh - 
Nguyễn Quang Ân

Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2023 100,000 4 400,000



263 9786045790151 Truyện về Hồ Chí Minh  Trần Dân Tiên 
Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2023 107,000 3 321,000

264 8935343701197 Tục ngữ - Ca dao - Dân ca Việt Nam Vũ Ngọc Phan Văn học 2024 195,000 3 585,000

265 9786045788271 Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo Bác Hồ xây
dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng

PGS. TS. Hoàng 
Anh; TS. Trần Văn 

Đông

Chính trị 
Quốc gia 
Sự thật

2023 92,000 5 460,000

266 9786045399026 Vẽ một phụ nữ Henry James ; Anh 
Hoa dịch

Hội Nhà 
Văn 2024 234,000 2 468,000

267 9786044833002 Về nơi nguồn cội - Truyện ký  Đới Xuân Việt Tổng hợp 
TPHCM 2024 160,000 3 480,000

268 9786044834108 Vượt Côn Đảo (tái bản)  Phùng Quán Tổng hợp 
TPHCM 2024 85,000 4 340,000

VI. 287 12,356,000

269 9786044040844 Bách khoa tri thức: Các phát minh làm nên lịch sử -
Explore The Inventions (Song ngữ)

Bramblekids ; 
David Mostyn 

minh hoạ ; Phạm 
Danh Việt dịch

Dân Trí 2024 59,000 4 236,000

270 9786044914404 Dạy con quản lý tài chính - Bé học cách quản lý chi tiêu Thuỳ Linh Văn học 2024 11,000 4 44,000
271 9786044914411 Dạy con quản lý tài chính - Bé học cách tái sử dụng Thuỳ Linh Văn học 2024 11,000 4 44,000
272 9786044914480 Dạy con quản lý tài chính - Bé không đua đòi ăn diện Thuỳ Linh Văn học 2024 11,000 4 44,000

273 9786044914473 Dạy con quản lý tài chính - Bé không tham lam trúng
thưởng Thuỳ Linh Văn học 2024 11,000 4 44,000

274 9786044914435 Dạy con quản lý tài chính - Bé tiêu dùng thông minh Thuỳ Linh Văn học 2024 11,000 4 44,000

275 9786044914466 Dạy con quản lý tài chính - Chỉ mua sắm khi thực sự
cần thiết Thuỳ Linh Văn học 2024 11,000 4 44,000

276 9786044914459 Dạy con quản lý tài chính - Kế hoạch tiết kiệm rất quan
trọng Thuỳ Linh Văn học 2024 11,000 4 44,000

277 9786044914428 Dạy con quản lý tài chính - Món quà ý nghĩa nhất tặng
mẹ Thuỳ Linh Văn học 2024 11,000 4 44,000

278 9786044914442 Dạy con quản lý tài chính - Tiền không phải là tất cả Thuỳ Linh Văn học 2024 11,000 4 44,000

279 9786044914497 Dạy con quản lý tài chính - Tôi không thể mượn tiền
bừa bãi Thuỳ Linh Văn học 2024 11,000 4 44,000

THIẾU NHI (71 tên)



280 8934974201328 Đến thăm thành phố của em. Đà Nẵng - Thành phố đáng
sống

Võ Mai Chi - 
Epico Studio, Lê 

Tấn Lộc, Con Mều 
minh họa

Trẻ 2024 25,000 4 100,000

281 8934974201298 Đến thăm thành phố của em. Đắk Lắk - Hương vị cà phê

Võ Mai Chi - 
Epico Studio, Lê 

Tấn Lộc, Con Mều 
minh họa

Trẻ 2024 25,000 4 100,000

282 8934974201311 Đến thăm thành phố của em. Hà Nội rồng bay

Võ Mai Chi - 
Epico Studio, Lê 

Tấn Lộc, Con Mều 
minh họa

Trẻ 2024 30,000 4 120,000

283 8934974201304 Đến thăm thành phố của em. Hải Phòng - Thành phố
hoa phượng đỏ

Võ Mai Chi - 
Epico Studio, Lê 

Tấn Lộc, Con Mều 
minh họa

Trẻ 2024 25,000 4 100,000

284 8934974203490 Em lớn lên cùng ca dao, tục ngữ, thành ngữ - Biết ơn Nguyễn Hữu Long Trẻ 2024 65,000 4 260,000
285 8934974202318 Em lớn lên cùng ca dao, tục ngữ, thành ngữ - Luyện chí Nguyễn Hữu Long Trẻ 2024 65,000 4 260,000
286 8934974203407 Em lớn lên cùng ca dao, tục ngữ, thành ngữ - Nhân từ Nguyễn Hữu Long Trẻ 2024 65,000 4 260,000
287 8934974202325 Em lớn lên cùng ca dao, tục ngữ, thành ngữ - Rèn thân Nguyễn Hữu Long Trẻ 2024 65,000 4 260,000
288 8934974202493 Em lớn lên cùng ca dao, tục ngữ, thành ngữ - Sống đẹp Nguyễn Hữu Long Trẻ 2024 65,000 4 260,000
289 8934974203483 Em lớn lên cùng ca dao, tục ngữ, thành ngữ - Tình thân Nguyễn Hữu Long Trẻ 2024 65,000 4 260,000

290 8934974200864 Em yêu biển đảo - Biên cương - Cây bàng vuông của bé Uyên Đào - Funti 
Kidbooks minh họa Trẻ 2024 30,000 4 120,000

291 8934974200840 Em yêu biển đảo - Biên cương - Chú bộ đội tí teo Phùng Hạo - Funti 
Kidbooks minh họa Trẻ 2024 30,000 4 120,000

292 8934974200833 Em yêu biển đảo - Biên cương - Cô giáo ở đảo Lý Sơn Phùng Hạo - Funti 
Kidbooks minh họa Trẻ 2024 30,000 4 120,000

293 8934974200888 Em yêu biển đảo - Biên cương - Em là Hải quân nhí
Nguyễn Thắm - 
Funti Kidbooks 

minh họa
Trẻ 2024 30,000 4 120,000

294 8934974200871 Em yêu biển đảo - Biên cương - Heo đất đi Trường Sa Uyên Đào - Funti 
Kidbooks minh họa Trẻ 2024 30,000 4 120,000

295 8934974200857 Em yêu biển đảo - Biên cương - Quê em ở Trường Sa
Nguyễn Thắm - 
Funti Kidbooks 

minh họa
Trẻ 2024 30,000 4 120,000



296 8936214273034 Học toán Montessori - Phát triển trí tuệ 4+: Tập 1 StarKid Thanh 2024 39,000 4 156,000
297 8936214273041 Học toán Montessori - Phát triển trí tuệ 4+: Tập 2 StarKid Thanh 2024 39,000 4 156,000
298 8936214273058 Học toán Montessori - Phát triển trí tuệ 4+: Tập 3 StarKid Thanh 2024 39,000 4 156,000
299 8936214273065 Học toán Montessori - Phát triển trí tuệ 4+: Tập 4 StarKid Thanh 2024 39,000 4 156,000

300 9786044770260 Kỹ năng sống phát triển toàn diện cho trẻ - An toàn khi
ở ngoài (Sách dành cho học sinh tiểu học 6-9 tuổi) Lam Tuyền Văn học 2024 58,000 4 232,000

301 9786044770246 Kỹ năng sống phát triển toàn diện cho trẻ - An toàn khi
ở nhà (Sách dành cho học sinh tiểu học 6-9 tuổi) Lam Tuyền Văn học 2024 58,000 4 232,000

302 9786044770253 Kỹ năng sống phát triển toàn diện cho trẻ - An toàn khi
ở trường (Sách dành cho học sinh tiểu học 6-9 tuổi) Lam Tuyền Văn học 2024 58,000 4 232,000

303 9786044770338 Kỹ năng sống phát triển toàn diện cho trẻ - Biết tự lập
(Sách dành cho học sinh tiểu học 6-10 tuổi) Lam Tuyền Văn học 2024 68,000 4 272,000

304 9786044770352 Kỹ năng sống phát triển toàn diện cho trẻ - Kiến thức về
an toàn (Sách dành cho học sinh tiểu học 6-10 tuổi) Lam Tuyền Văn học 2024 68,000 4 272,000

305 9786044770345 Kỹ năng sống phát triển toàn diện cho trẻ - Thói quen
tốt (Sách dành cho học sinh tiểu học 6-10 tuổi) Lam Tuyền Văn học 2024 68,000 4 272,000

306 9786044770321 Kỹ năng sống phát triển toàn diện cho trẻ - Tự bảo vệ
mình (Sách dành cho học sinh tiểu học 6-10 tuổi) Lam Tuyền Văn học 2024 68,000 4 272,000

307 8935069922760 Nhiệm vụ bảo vệ đại dương

 Séverine de La 
Croix, Laurent 

AuDouin; Phạm 
Thị Thanh Vân 

Phụ nữ 
Việt Nam 2023 88,000 4 352,000

308 8935069922777 Nhiệm vụ bảo vệ khí hậu

 Séverine de La 
Croix, Laurent 

AuDouin, Thérèse 
Bonté; Tố Nga 

Phụ nữ 
Việt Nam 2023 88,000 4 352,000

309 8935069922753 Nhiệm vụ bảo vệ rừng

 Séverine de La 
Croix, Laurent 

AuDouin; Trần Thị 
Huế dịch

Phụ nữ 
Việt Nam 2023 88,000 4 352,000

310 8936214272563
Những câu chuyện bồi dưỡng chỉ số AQ - Chỉ số vượt
khó - Những câu chuyện hay-Những thói quen tốt (Dành
cho trẻ em 4+)

WenXi, Li Yuqui ; 
Tạ Văn Đạt dịch

Thanh 
Niên 2024 75,000 4 300,000

311 8936214272556
Những câu chuyện bồi dưỡng chỉ số EQ - Chỉ số cảm
xúc - Những câu chuyện hay-Những thói quen tốt (Dành
cho trẻ em 4+)

UTOP ; Tạ Văn 
Đạt dịch

Thanh 
Niên 2024 75,000 4 300,000



312 8936214272549
Những câu chuyện bồi dưỡng chỉ số IQ - Chỉ số thông
minh - Những câu chuyện hay-Những thói quen tốt
(Dành cho trẻ em 4+)

Qin Wen, Su Na ; 
Tạ Văn Đạt dịch

Thanh 
Niên 2024 75,000 4 300,000

313 8936214272570
Những câu chuyện bồi dưỡng chỉ số LQ - Chỉ số học tập
- Những câu chuyện hay-Những thói quen tốt (Dành cho
trẻ em 4+)

Liu Xianghe ; Tạ 
Văn Đạt dịch

Thanh 
Niên 2024 75,000 4 300,000

314 8936214272587
Những câu chuyện bồi dưỡng chỉ số MQ - Chỉ số đạo
đức - Những câu chuyện hay-Những thói quen tốt (Dành
cho trẻ em 4+)

Gu Yueshan, Mo 
Pancao ; Tạ Văn 

Đạt dịch

Thanh 
Niên 2024 75,000 4 300,000

315 8934974202356 Những người bạn Đồ dùng học tập: Bút Chì vượt qua
nỗi sợ

Nguyễn Hồng 
Thắm, Minh họa: 
Funti Kidbooks

Trẻ 2024 25,000 4 100,000

316 8934974202349 Những người bạn Đồ dùng học tập: Chiếc nón rắc rối
của Kéo

Nguyễn Hồng 
Thắm, Minh họa: 
Funti Kidbooks

Trẻ 2024 25,000 4 100,000

317 8934974202394 Những người bạn Đồ dùng học tập: Chuyến đi cuối
cùng của Hũ Mực Tím

Uyên Đào, Minh 
họa: Funti 
Kidbooks

Trẻ 2024 25,000 4 100,000

318 8934974202370 Những người bạn Đồ dùng học tập: Chuyến du lịch vui
nhất trần đời

Uyên Đào,  Minh 
họa: Funti 
Kidbooks

Trẻ 2024 25,000 4 100,000

319 8934974202424 Những người bạn Đồ dùng học tập: Cuộc chạy đua ly kỳ
của gia đình Thước

Phùng Hạo, Minh 
họa: Funti 
Kidbooks

Trẻ 2024 25,000 4 100,000

320 8934974202417 Những người bạn Đồ dùng học tập: Đường đến vũ hội
Ánh Trăng của Băng Keo Đen

Phùng Hạo. Minh 
họa: Funti 
Kidbooks

Trẻ 2024 25,000 4 100,000

321 8934974202363 Những người bạn Đồ dùng học tập: Hành trình mới của
Băng Keo

Nguyễn Thắm, 
Minh họa: Funti 

Kidbooks
Trẻ 2024 25,000 4 100,000

322 8934974202387 Những người bạn Đồ dùng học tập: Nỗi buồn của Bút
Sáp Đen và Bút Sáp Trắng

Uyên Đào; Minh 
họa: Funti 
Kidbooks

Trẻ 2024 25,000 4 100,000

323 8934974202400 Những người bạn Đồ dùng học tập: Nụ cười gỉ sét của
Chuốt Bút Chì

Uyên Đào, Minh 
họa:Funti Trẻ 2024 25,000 4 100,000



324 8934974202431 Những người bạn Đồ dùng học tập: Vết mực kỳ diệu
Nguyễn Thắm, 

Minh họa: Funti 
Kidbooks

Trẻ 2024 25,000 4 100,000

325 8936214272723
Sách kinh tế học vụi nhộn: Những câu hỏi kinh tế ra tiền 
- Kiếm tiền và giữ tiền? (Sách kinh tế cho Gia đình và
trẻ em)

Lý Huy; Vương 
Hiểu Nhã minh 
hoạ; Đặng Minh 

Anh dịch

Thế giới 2024 75,000 5 375,000

326 8936214272716
Sách kinh tế học vụi nhộn: Những câu hỏi kinh tế ra tiền 
- Mua nhà hay thuê nhà? (Sách kinh tế cho Gia đình và
trẻ em)

Lý Huy; Vương 
Hiểu Nhã minh 
hoạ; Đặng Minh 

Anh dịch

Thế giới 2024 75,000 5 375,000

327 8936214272709
Sách kinh tế học vụi nhộn: Những câu hỏi kinh tế ra tiền 
- Những điều bạn cần biết để tiền đẻ ra tiền (Sách kinh
tế cho Gia đình và trẻ em)

Lý Huy; Vương 
Hiểu Nhã minh 
hoạ; Đặng Minh 

Anh dịch

Thế giới 2024 75,000 5 375,000

328 8936214272693
Sách kinh tế học vụi nhộn: Những câu hỏi kinh tế ra tiền 
- Tại sao không in nhiều tiền hơn để ai cũng giàu có?
(Sách kinh tế cho Gia đình và trẻ em)

Lý Huy; Vương 
Hiểu Nhã minh 
hoạ; Đặng Minh 

Anh dịch

Thế giới 2024 75,000 5 375,000

329 8934974202189
Thắc mắc khoa học. STEM. Bạn có nghe được âm thanh 
trong không gian không? và nhiều thắc mắc khác về âm
thanh

Anna Claybourne, 
Matt Lilly minh 

họa
Trẻ 2024 30,000 4 120,000

330 8934974202172 Thắc mắc khoa học. STEM. Cây làm thế nào ăn được
ruồi? và nhiều thắc mắc khác về thực vật

Anna Claybourne, 
Matt Lilly minh Trẻ 2024 30,000 4 120,000

331 8934974202127 Thắc mắc khoa học. STEM. Sét đến từ đâu? và nhiều
thắc mắc khác về điện

Anna Claybourne, 
Matt Lilly minh Trẻ 2024 30,000 4 120,000

332 8934974202165 Thắc mắc khoa học. STEM. Vì sao băng trơn trượt? và
nhiều thắc mắc khác về vật chất

Anna Claybourne, 
Matt Lilly minh Trẻ 2024 30,000 4 120,000

333 8934974202110 Thắc mắc khoa học. STEM. Vì sao chim cánh cụt không
bay được? và nhiều thắc mắc khác về động vật

Anna Claybourne, 
Matt Lilly minh Trẻ 2024 30,000 4 120,000

334 8934974202158 Thắc mắc khoa học. STEM. Vì sao gương phản chiếu
ảnh ngược? và nhiều thắc mắc khác về ánh sáng

Anna Claybourne, 
Matt Lilly minh Trẻ 2024 30,000 4 120,000

335 8934974202141 Thắc mắc khoa học. STEM. Vì sao mắt ta không rớt ra
ngoài? và nhiều thắc mắc khác về cơ thể người

Anna Claybourne, 
Matt Lilly minh Trẻ 2024 30,000 4 120,000

336 8934974202134 Thắc mắc khoa học. STEM. Vì sao Mặt Trăng không
rụng xuống? và nhiều thắc mắc khác về các lực

Anna Claybourne, 
Matt Lilly Trẻ 2024 30,000 4 120,000



337 8935075954816 Truyện cười học sinh Quốc Toản (sưu 
tầm, tuyển chọn)

Quân đội 
Nhân dân 2023 52,000 3 156,000

338 9786044834160 Tuổi thơ của mẹ. Tập 1 Cao Mai Trang Tổng hợp 
TPHCM 2024 50,000 4 200,000

339 9786044834177 Tuổi thơ của mẹ. Tập 2 Cao Mai Trang Tổng hợp 
TPHCM 2024 50,000 4 200,000

TỔNG CỘNG (I+II+III+IV+V+VI) 1,150 125,205,000

Tổng cộng: 339 tên sách / 1.150 bản sách / 125.205.000 đồng
 (Một trăm hai mươi lăm triệu hai trăm lẻ năm ngàn đồng)


